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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 
 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Điện lực; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định đo đếm điện năng trong 

hệ thống điện. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về đo đếm điện năng trong phát điện, truyền tải điện, 

phân phối điện, bán buôn điện và bán lẻ điện, bao gồm các nội dung sau: 
1. Yêu cầu đối với Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống 

quản lý số liệu đo đếm. 
2. Trách nhiệm của các đơn vị trong đo đếm điện năng. 
3. Trình tự thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, đầu tư, lắp đặt, nghiệm thu Hệ thống 

đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm. 
4. Quản lý, vận hành Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ 

thống quản lý số liệu đo đếm. 
5. Thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm phục vụ giao nhận điện năng. 
6. Quy định chung về giao nhận điện năng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 
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1. Đơn vị phát điện. 
2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện quốc gia). 
3. Đơn vị bán buôn điện.  
4. Đơn vị truyền tải điện. 
5. Đơn vị phân phối điện. 
6. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện. 
7. Đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng, bao gồm:  
a) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định; 
b) Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 
8. Khách hàng sử dụng điện. 
9. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cấp điện áp là một trong những giá trị của điện áp danh định được sử dụng 

trong hệ thống điện, bao gồm:  
a) Hạ áp là cấp điện áp danh định đến 01 kV; 
b) Trung áp là cấp điện áp danh định trên 01 kV đến 35 kV; 
c) Cao áp là cấp điện áp danh định trên 35 kV đến 220 kV; 
d) Siêu cao áp là cấp điện áp danh định trên 220 kV. 
2. Biến dòng điện (sau đây viết tắt là CT) là thiết bị biến đổi dòng điện, mở 

rộng phạm vi đo dòng điện cho Hệ thống đo đếm. 
3. Biến điện áp (sau đây viết tắt là VT) là thiết bị biến đổi điện áp, mở rộng 

phạm vi đo điện áp cho Hệ thống đo đếm. 
4. Bộ chuyển mạch điện áp là khóa chuyển mạch, mạch logic hoặc rơ le trung 

gian có chức năng lựa chọn điện áp. 
5. Cơ sở dữ liệu đo đếm là cơ sở dữ liệu lưu trữ số liệu đo đếm và các thông tin 

quản lý, vận hành Hệ thống đo đếm. 
6. Công tơ đo đếm là thiết bị đo đếm điện năng thực hiện tích phân công suất 

theo thời gian, lưu và hiển thị giá trị điện năng đo đếm được. 
7. Điểm đấu nối là điểm nối trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện vào 

lưới điện. 
8. Đơn vị bán buôn điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện 

lực trong lĩnh vực mua bán buôn điện. Theo từng cấp độ của thị trường điện lực 
cạnh tranh, Đơn vị bán buôn điện là một trong các đơn vị sau: 
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a) Công ty Mua bán điện là đơn vị bán buôn điện duy nhất trong thị trường 
phát điện cạnh tranh; 

b) Đơn vị bán buôn điện khác được thành lập theo từng cấp độ của thị trường 
điện cạnh tranh. 

9. Đơn vị đầu tư hệ thống đo đếm là tổ chức, cá nhân đầu tư, lắp đặt Hệ thống 
đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm (nếu có). 

10. Đơn vị giao nhận điện liên quan là đơn vị tham gia phối hợp với các đơn vị 
khác trong quá trình thỏa thuận thiết kế, đầu tư, lắp đặt và quản lý vận hành Hệ 
thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm, bao gồm: 

a) Đơn vị phát điện; 
b) Đơn vị truyền tải điện; 
c) Đơn vị bán buôn điện; 
d) Đơn vị phân phối điện;  
đ) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 
e) Đơn vị quản lý số liệu đo đếm; 
g) Khách hàng sử dụng điện. 
11. Đơn vị phát điện là đơn vị điện lực sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện 

đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong 
lĩnh vực phát điện. 

12. Đơn vị phân phối điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động 
điện lực trong lĩnh vực phân phối điện và bán điện, bao gồm: 

a) Tổng công ty Điện lực; 
b) Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng công ty Điện lực (sau đây 

viết tắt là Công ty Điện lực tỉnh). 
13.  Đơn vị phân phối và bán lẻ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép 

hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ 
Đơn vị bán buôn điện hoặc Đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho Khách hàng 
sử dụng điện. 

14. Đơn vị quản lý lưới điện là đơn vị sở hữu, vận hành lưới truyền tải điện 
hoặc lưới phân phối điện, bao gồm: 

a) Đơn vị truyền tải điện; 
b) Đơn vị phân phối điện; 
c) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện. 
15. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm là đơn vị đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành 

Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm trong phạm 
vi quản lý. 
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16. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm là đơn vị trực tiếp quản lý, vận 
hành Hệ thống đo đếm trong phạm vi quản lý, bao gồm:  

a) Đơn vị phát điện; 
b) Đơn vị truyền tải điện; 
c) Đơn vị phân phối điện; 
d) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 
đ) Khách hàng sử dụng điện.  
17. Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm là đơn vị sở hữu Hệ thống đo đếm và 

Hệ thống thu thập số liệu đo đếm (nếu có), bao gồm:  
a) Đơn vị phát điện; 
b) Đơn vị truyền tải điện; 
c) Đơn vị phân phối điện; 
d) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 
đ) Khách hàng sử dụng điện.  
18. Đơn vị thí nghiệm, kiểm định là đơn vị được cấp phép trong lĩnh vực hoạt 

động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với thiết bị đo đếm theo quy định của 
pháp luật về đo lường.  

19. Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực 
trong lĩnh vực truyền tải điện, có trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền 
tải quốc gia. 

20. Khách hàng sử dụng điện là tổ chức, cá nhân mua điện từ hệ thống điện 
quốc gia để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.  

21. Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải là tổ chức, cá nhân có trang thiết 
bị, lưới điện đấu nối vào lưới điện truyền tải để sử dụng dịch vụ truyền tải điện, 
bao gồm: 

a) Đơn vị phát điện có nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải; 
b) Đơn vị phân phối điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải; 
c) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải; 
d) Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải.  
22. Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối là tổ chức, cá nhân có trang thiết 

bị, lưới điện đấu nối vào lưới điện phân phối để sử dụng dịch vụ phân phối điện, 
bao gồm: 

a) Đơn vị phát điện có nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối; 
b) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 
c) Khách hàng sử dụng điện. 
23. Hàng kẹp là thiết bị được sử dụng để đấu nối mạch điện đo đếm. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1213 + 1214/Ngày 21-12-2015 9 
 

24. Hệ thống đo đếm là hệ thống bao gồm các thiết bị đo đếm và mạch đo 
được tích hợp để đo đếm và xác định lượng điện năng truyền tải qua một vị trí 
đo đếm. 

25. Hệ thống thu thập số liệu đo đếm là tập hợp các thiết bị phần cứng, đường 
truyền thông tin và các chương trình phần mềm thực hiện chức năng thu thập số 
liệu từ công tơ đo đếm về Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm hoặc Đơn vị 
quản lý số liệu đo đếm. 

26. Hệ thống quản lý số liệu đo đếm là hệ thống bao gồm các thiết bị phần 
cứng, máy tính và các chương trình phần mềm kết nối và thu thập số liệu đo đếm 
từ Hệ thống thu thập số liệu đo đếm để thực hiện chức năng xử lý, tính toán và lưu 
trữ số liệu đo đếm tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

27. Hộp đấu dây là hộp bảo vệ vị trí đấu dây phân nhánh mạch đo, đấu dây 
giữa các thiết bị đo đếm, có nắp đậy để đảm bảo việc niêm phong kẹp chì. 

28. Lưới điện là hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị 
đồng bộ để truyền dẫn điện, bao gồm: 

a) Lưới điện truyền tải; 
b) Lưới điện phân phối. 
29. Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm biến 

áp có cấp điện áp từ 110 kV trở xuống. 
30. Lưới điện truyền tải là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm biến 

áp có cấp điện áp trên 110 kV. 
31. Mạch đo là hệ thống mạch điện liên kết các thiết bị đo đếm để thực hiện 

chức năng đo đếm điện năng. 
32.  Nhà máy điện lớn là nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt lớn hơn 30 MW. 
33. Nhà máy điện nhỏ là nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt từ 30 MW 

trở xuống. 
34. Số liệu đo đếm là giá trị điện năng đo được từ công tơ đo đếm, điện năng 

tính toán hoặc điện năng trên cơ sở ước tính số liệu đo đếm để phục vụ giao nhận 
và thanh toán. 

35. Thiết bị đo đếm là các thiết bị bao gồm công tơ đo đếm, CT, VT và các 
thiết bị phụ trợ phục vụ đo đếm điện năng. 

36. Thông tin đo đếm là các thông tin về các thiết bị đo đếm, Hệ thống đo đếm 
và vị trí đo đếm bao gồm đặc tính, các thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 
đến quản lý, vận hành. 

37. Tiêu chuẩn IEC là tiêu chuẩn về kỹ thuật điện do Ủy ban Kỹ thuật điện 
Quốc tế ban hành. 

38. Vị trí đo đếm là vị trí vật lý trên mạch điện nhất thứ, tại đó điện năng mua 
bán được đo đếm và xác định. 


